ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH















NIÊN GIÁM 
CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO,
CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO SONG HÀNH VIFAST
NĂM HỌC 2020 – 2021













Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2020
1



LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên cao đẳng chất lượng cao và cao đẳng chất lượng cao song hành VinFast. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2020
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
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		1
CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO 
KHOA NHIỆT – LẠNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
MÃ NGÀNH: 6510211
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số 
tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	KTC301
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CBC305
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	5
	NLC301
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	6
	CKC368
	Thực hành Gò 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 2
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	7
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	NLC302
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	9
	NLC303
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3(3,0,6)
	NLC301(a)
	 

	10
	NLC306
	Cơ sở kỹ thuật Điện – Điện tử
	3(3,0,6)
	
	

	11
	NLC304
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC301(a)
	 

	12
	NLC307
	Máy và thiết bị lạnh
	2(2,0,4)
	NLC303(b)
	 

	13
	NLC317
	Thực hành Lạnh cơ bản
	2(0,2,1)
	 
	 

	14
	NLC315
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	 
	 

	15
	NLC313
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 

	16
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC301(a) 
	 

	17
	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	18
	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	19
	NLC309
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	NLC306(a)
	 

	20
	NLC318
	Thực hành tủ lạnh dân dụng
	2(0,2,1)
	
	 

	21
	NLC319
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp 
	2(0,2,1)
	
	

	22
	NLC322
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm (**)
	2(0,2,1)
	
	

	23
	NLC344
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	24
	NLC338
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	NLC332
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	
	

	26
	NLC335
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	27
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CBC302(a)  
	 

	28
	NLC311
	Kỹ thuật Sấy
	2(2,0,4)
	NLC301(a)
NLC302(a)
	 

	29
	NLC312
	Lò hơi
	2(2,0,4)
	NLC301(a)
NLC302(a)
	 

	30
	NLC336
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	
	

	31
	NLC323
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	2(0,2,1)
	NLC309(a)
	

	32
	NLC320
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	3(0,3,2)
	
	 

	33
	NLC321
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3(0,3,2)
	
	 

	34
	NLC324
	Điều hòa không khí Ô tô
	2(1,1,3)
	
	

	35
	NLC339
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	36
	NLC327
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hoà không khí
	2(2,0,4)
	
	

	37
	NLC325
	Chuyên đề máy lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	38
	NLC334
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	15
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	39
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	CBC303(a)
	

	40
	NLC341
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	41
	NLC340
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	42
	NLC346
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 3 môn học sau đây)
	2
	
	

	43
	NLC328
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	44
	NLC333
	Nhà máy nhiệt điện
	2(2,0,4)
	
	

	45
	NLC326
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	Tổng
	100
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